
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

4 0 0

7 1 70 8008 Sa TC + BQ + TT độ IV, TKKSKGS

7 2 45 2022 UXTC 14tuần 

7 3 30 ĐT UBT 2bên 7cm

7 4 25 0000 UBT (P) 6cm

8 5 54 6005 UBT (T) 6 cm

8 6 31 0000 VS I /Ứ dịch TV 2 Bên

8 7 18 ĐT UBT (P) 6cm

9 8 36 1001 NXTC 12 tuần

9 9 40 2002 UBT (T) 6 cm

9 10 34 2002 UBT (T) 8 cm

11 11 44 0000 UBT (T) 5 cm

11 12 41 1021 UBT (T) 5 cm

11 13 40 1001 UBT (T) 6 cm

14 33 2022 UBT 2bên 6cm

15 31 1001 UBT (T) 7 cm

4 0 0

4 0 0

7 1 46 2012 TSĐGĐHNMTC

7 2 49 2012 UBT (T) 7 cm

7 3 19 ĐT UBT (P) 10cm

8 4 72 6006 Sa TC độ IV+ BQ độ III + TT độII 

8 5 41 1011 UBT (P) 5cm

8 6 36 2012 UBT (P) 6cm

8 7 30 ĐT UBT (T) 6cm ĐIỀN + HỒNG LOAN

Q.KHOA + TR BÍCH 2

THU THỦY + Q.KHOA + TR BÍCH 2

Q.KHOA + TR BÍCH 2

Q.THANH + THANH TÂM + HIỀN.TT

THANH TÂM + HIỀN.TT

ĐIỀN + HỒNG LOAN

Q.HIẾU + PHÚC.NT

Q.HIẾU + PHÚC.NT

DỰ BỊ   

DỰ BỊ

BS KHOA NS + M.TRUNG.TT (S)

BS KHOA NS + M CHÂU (C)

H.THẮM + MỸ HẠNH 2

H.THẮM + MỸ HẠNH 2

ĐỖ HIẾU + TÚ NGÂN + M.PHƯƠNG.TT

TÚ NGÂN + M.PHƯƠNG.TT

TÚ NGÂN + M.PHƯƠNG.TT

Q.HIẾU + PHÚC.NT

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA NS + TRÍ 2 (S)

BS KHOA NS + PHƯỚC HIỀN.NT (C)

V.THÀNH + TÔ NGUYỆT + HIỀN.TT

V.THÀNH + TÔ NGUYỆT + HIỀN.TT

HOÀI THƯ + M.TRUNG.TT

HOÀI THƯ + M.TRUNG.TT

LƯU + H.THẮM + MỸ HẠNH 2

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS BTC cắt đốt NMTC

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD, nếu KĐ mổ hở

Đặt M/G thành T&S nâng TC-BQ-TT, Đặt TOT

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NSBTC Bóc NX, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

Từ ngày 17/09/2012 đến ngày 23/09/2012 (Tuần2)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

Đặt M/G thành T&S nâng TC-BQ-TT, Đặt TOT

NS cắt  HTTC chừa 2PP

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

DƯƠNG THÚY DUY

NGUYỄN THỊ HỒNG PHỤNG

BN TNTC

LÊ THỊ THƠ

TĂNG THỊ XUYỀN

AN THỊ MINH

NGUYỄN THỊ LÂU

NGUYỄN THỊ MIỀN

DƯU THỊ MỸ KIM

CHÂU THỊ HƯƠNG

LÊ THỊ HẢO

CHU THỊ THANH HƯƠNG

VŨ THỊ LIỆU

BN TNTC

TRẦN THỊ HỒNG

DIỆP THỊ KIM CHI

TRẦN LÊ LAN ANH

LÊ THỊ NGUYÊN

NGUYỄN THỊ HỒNG

HUỲNH THANH THIÊN LỆ

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ THẮNG

VŨ THỊ TÂN

NGUYỄN THỊ BÍCH DIỄM

NGUYỄN THỊ THU HÀ

4279

6641

6610

6612

6597

6615

4864

6521

SHC

4280

6389

 6579

6571

6769

8083

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

6572

4470

6578

6577

PM

Ngày: 17/09/2012 

Ngày: 18/09/2012 

6658

6564

6595

6591



9 8 49 3043 UXTC 12 tuần

9 9 33 1001 NXTC 7cm

9 10 26 0000 VS 1 + UBT (T) 6cm

11 11 49 2012 UBT   8cm

11 12 32 0000 UBT (T) 7cm

11 13 20 1001 UBT (T) 7 cm

4 0 0

4 0 0

7 1 69 7007 Sa MC + BQ

2 0

3 0

7 4 32 1001 VS 2 + UBT (T) 5cm

7 5 34 1001 UBT (T) 6 cm

7 6 16 ĐT UBT (T) 6cm

8 7 44 2002 UXTC 12 tuần

8 8 42 2012 NXTC 14 tuần

8 9 32 1001 VS II

9 10 44 0010 UBT (T) 6 cm

9 11 32 1001 UBT (T) 10 cm

9 12 22 0000 UBT (P) 7cm

11 13 35 2002 UBT (P) 7cm

11 14 33 0000 VS 1 + UBT (T) 6cm

11 15 24 ĐT UBT (P) 8cm

16 29 2002 UBT (P) 6cm

4 0 0

4 0 0

7 1 59 6016 Sa TC độ I+ BQ độ III + TT độ I

7 2 42 2012 UBT   5cm

7 3 37 1021 UBT (P) 6cm

8 4 37 1001 VS 2 + NXTC 8cm LƯU + THU.YQG + VĂN

DỰ BỊ

BS KHOA NS + THI.YQG (S)

BS KHOA NS + M.TRUNG.TT (C)

MỸ NHI + THU NGUYỆT + HIỀN.TT

HUỲNH HẢI + V.HÙNG

HUỲNH HẢI + V.HÙNG

H.HIỆP + PHƯƠNG ANH

H.HIỆP + PHƯƠNG ANH   

H.HIỆP + PHƯƠNG ANH

BẢO ANH + H.QUYÊN

BẢO ANH + H.QUYÊN   

BẢO ANH + H.QUYÊN  

MỸ NHI + M.PHƯƠNG.TT

THU HÀ 2 + PHƯỚC HIỀN.NT

THU HÀ 2 + PHƯỚC HIỀN.NT

TR.THẢO + HIẾN MINH + ĐẠT.TT

TR.THẢO + HIẾN MINH + ĐẠT.TT

HIẾN MINH + ĐẠT.TT

MAI PHƯƠNG1 + T.NGỌC

BS KHOA NS + AN (S)

BS KHOA NS + THIÊNTHANH (C)

MỸ NHI + K.HOÀNG + M.PHƯƠNG.TT

THƯƠNG.BM + H. PHƯƠNG + THU.YQG

THƯƠNG.BM + H. PHƯƠNG + THU.YQG

H. PHƯƠNG + THU.YQG

MAI PHƯƠNG1 + T.NGỌC

MAI PHƯƠNG1 + T.NGỌC

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc NX, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

Đặt mảnh ghép TH nâng BQ

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

3) Đặt TOT

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS cắt  HTTC chừa 2PP

NS Bóc NX, KTSD, Nếu KĐ Cắt TC chừa 2PP

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

1) Đặt mảnh ghép thành T&S nâng BQ-TT,

2) Cố định MC vào D/C cùng - gai

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc NX, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NGUYỄN THỊ MƯỜI

TRẦN THỊ THÚY VY

LÝ THU THẢO  

NGUYỄN THỊ NGỌC HẰNG

BN TNTC

BN TNTC

LÊ THỊ CHỮ

NGUYỄN THỊ THỦY TIÊN

NGUYỄN THỊ LỆ HÀ

LÝ THỊ YẾN PHƯỢNG

NGUYỄN THỊ TUYẾT

ĐỖ THỊ THÙY LINH

NGUYỄN THỊ SEN

NGUYỄN THỊ TÂM

NGUYỄN THỊ DUNG

NGUYỄN HỒNG THẮM

NGUYỄN THỊ ANH ĐÀI

ĐẶNG THỊ TRÚC LY

TRẦN THỊ MINH HIẾU

NGUYỄN THỊ KIM CƯƠNG

NGUYỄN TRẦN HẢI HƯƠNG NY

BN TNTC

BN TNTC

HOÀNG THỊ VI

NGUYỄN THỊ ÁNH MAI

LÊ THỊ THU THẢO

LƯU THỊ ÁNH NGUYỆT

NGỤY CẨM HÀ

4282

6697

6685

6411

6651

6586

6625

6665

6422

6399

6901

6660

6647

6626

4281

6617

6659

6653

6604

6698

6622

6646

6421

6397

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 19/09/2012 

Ngày: 20/09/2012 



8 5 37 0000 UBT (P) 8cm

8 6 23 0010 UBT (T) 6cm

9 7 49 3003 UBT (P) 10cm

9 8 46 0000 UBT (T) 5 cm

9 9 33 2012 LNMTCBT(P) 5cm

11 10 46 2002 UBT (P) >10cm

11 11 44 3003 UBT (P) 7cm/VMC UBT

11 12 34 1011 VS 2 + UBT (P) 6cm

4 0 0

4 0 0

7 1 49 3003 Sa TC + BQ + TT độ IV

7 2 35 0100 VS 2 + UBT (T) 5cm/VMC 3lần

7 3 35 1001 UBT (P) 7cm

7 4 34 1001 UBT (P) 6cm

8 5 45 3003 NXTC (dưới niêm) có cuống

8 6 50 ĐT UXTC 8 tuần + UBT 6cm

8 7 35 0000 UBT (T) 6 cm/Mong con

9 8 46 2002 UXTC 14 tuần

9 9 28 ĐT LNMTCBT (T) 5cm

9 10 26 ĐT UBT (P) 8cm

11 11 40 1001 UBT (P) 6cm/VMC

11 12 35 2002 UBT (T) 5 cm

11 13 18 ĐT UBT (T) 7 cm

TR.HẠNH + Q.NHẬT + PHƯỢNG.PNT

Q.NHẬT + PHƯỢNG.PNT

Q.NHẬT + PHƯỢNG.PNT

KIM CHI + ĐOAN

KIM CHI + ĐOAN

KIM CHI + ĐOAN

HƯNG.PNT + M.PHƯƠNG.TT

YÊN + THÚY PHƯỢNG

YÊN + THÚY PHƯỢNG

D.MINH + LÊ DIỆP + G.ĐỨC

D.MINH + LÊ DIỆP + G.ĐỨC

LÊ DIỆP + G.ĐỨC

N.QUANG + NGUYỄN LONG

N.QUANG + NGUYỄN LONG

N.QUANG + NGUYỄN LONG

BS KHOA NS + CẨM NHUNG (S)

BS KHOA NS + TR.LOAN (C)

THỐNG + HƯNG.PNT + M.PHƯƠNG.TT

LƯU + VĂN

Đ.THẢO + VĂN

ĐỖ HIẾU + Q.HẢI + ĐẠT.TT

ĐỖ HIẾU + Q.HẢI + ĐẠT.TT

ĐỖ HIẾU + Q.HẢI + ĐẠT.TT

NS bóc u, KTSD

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cố định sàn chậu vào mỏm nhô

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc NX, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng, Tìm vòng, CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

THÁI THỊ THẢO VY

LÊ NGUYỄN THANH TRÚC

NGUYỄN THỊ HƯƠNG

NGUYỄN THỊ THANH XUÂN

LÊ THỊ SAN      

LÊ THỊ TUYẾT NHUNG

NGUYỄN THỊ HOA

NGUYỄN THỊ DƯỠNG

NGUYỄN THỊ PHƯỢNG

NGUYỄN THỊ MINH DUNG

ĐẶNG THỊ HỒNG VÂN

TẠ THỊ TUYẾT

TRẦN NGỌC LIÊN

NGUYỄN THỊ THANH TÂM

LÊ THỊ XUÂN ÍCH

VŨ THỊ TRANG

HỒ THỊ HÒA

BN TNTC

BN TNTC

TRƯƠNG THỊ THANH THỦY

LÊ THANH CHÂU

NGUYỄN THỊ HẠNH

NGUYỄN THỊ LOAN

6706

6704

6727

6418

6724

6699

6601

6750

8177

4284

6652

6734

6705

6467

6675

6744

6701

6684

6633

6657

6691

Thứ: SÁU 

Ngày: 21/09/2012 


